
DANH SÁCH 

NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN  

(Kèm theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2026  của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

STT Họ và tên 
Giới tính Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức danh Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

1.  La Thị Phương Thảo  x 03/12/1992 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Thất Khê 

2.  Triệu Thị Tơ  x 13/11/1994 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Đoàn Kết 

3.  Lê Thị Hải  x 16/6/1981 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tân Tiến 

4.  Hoàng Hải Hiếu x  30/6/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tràng Định 

5.  Bế Thị Hà  x 27/9/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Quốc Khánh 

6.  Hoàng Thị Tuyến  x 02/01/1989 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Kháng Chiến  

7.  Phan Quyết Chiến x  02/8/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Quốc Việt 

8.  Hoàng Thị Hiếu  x 12/6/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Gia 

9.  Hoàng Văn Lịch x  24/8/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tân Văn 

10.  Nông Ngọc Quỳnh  x 25/01/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Hồng Phong 

11.  Hoàng Văn Quang x  21/01/1991 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Hoa Thám 

12.  Lý Thị Lương  x 16/02/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Quý Hòa 

13.  Hoàng Văn Biện x  23/11/1981 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Thiện Hòa 

14.  Nguyễn Vũ Thương Thương  x 29/7/1996 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Thiện Thuật 

15.  Lường Thị Thảnh  x 22/10/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội  UBND xã Thiện Long 



STT Họ và tên 
Giới tính Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức danh Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

16.  Dương Thị Mai  x 30/3/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Bắc Sơn 

17.  Hoàng Công Nghiệp x  30/10/1978 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Hưng Vũ 

18.  Hoàng Thị Thiếp  x 24/5/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Vũ Lăng 

19.  Lường Văn Đến x  21/6/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Nhất Hòa 

20.  Đào Thị Thoa  x 05/01/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Vũ Lễ 

21.  Dương Thị Dược  x 13/6/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tân Tri 

22.  Dương Thị Ngọc Tuyết  x 25/02/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Văn Quan 

23.  Lý Thị Dung  x 14/4/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Điềm He 

24.  Phùng Thị Ánh  x 01/3/1988 Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội UBND xã Yên Phúc 

25.  Nông Thị Hằng  x 10/01/1986 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tri Lễ 

26.  Lương Thị Diện  x 19/3/1989 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tân Đoàn 

27.  Lộc Văn Lợi x  30/5/1990 Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Khánh Khê 

28.  Lương Thị Kim Cúc  x 16/10/1987 Chuyên viên phòng Văn hóa- Xã hội  UBND xã Na Sầm 

29.  Hoàng Thị Diện  x 26/01/1989 Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội UBND xã Hoàng Văn Thụ 

30.  Hoàng Thị Ngọc  x 06/8/1987 Chuyên viên phòng văn hoá - xã hội UBND xã Thụy Hùng 

31.  Đinh Thu Hường  x 06/8/1977 Chuyên viên phòng Văn hóa- Xã hội  UBND xã Văn Lãng 

32.  Phùng Thị Liên  x 25/5/1993 Chuyên viên phòng văn hóa - xã hội UBND xã Hội Hoan 

33.  Hoàng Văn Hạch x  28/7/1991 Chuyên viên phòng Văn hóa- Xã hội  UBND xã Lộc Bình 



STT Họ và tên 
Giới tính Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức danh Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

34.  Ngô Hồng Thắm  x 30/10/1991 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Mẫu Sơn 

35.  Lường Thị Phương  x 28/9/1993 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Na Dương 

36.  Lô Kim Chinh  x 22/10/1988 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Lợi Bác  

37.  Nông Thị Hội  x 05/01/1981 Chuyên viên phòng Văn hóa- Xã hội  UBND xã Thống Nhất 

38.  Vi Thị Cúc  X 04/02/1986 Chuyên viên phòng Văn hóa- Xã hội UBND xã Xuân Dương 

39.  Nông Thị Loan  x 30/11/1983 Chuyên viên phòng Văn hóa- Xã hội UBND xã Khuất Xá 

40.  Nông Văn Thực x  29/7/1979 Chuyên viên phòng Văn hoá - xã hội UBND xã Đình Lập 

41.  Hầu Thị Thu Hoài  x 11/6/1991 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Thái Bình 

42.  Vi Thị Hải Yến  x 10/5/1989 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Kiên Mộc 

43.  Mã Nhật Anh x  01/10/1992 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Châu Sơn 

44.  Vi Thanh Huyền  x 26/01/1981 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Hữu Lũng 

45.  Lê Lan Anh  x 22/11/1988 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Tuấn Sơn 

46.  Lý Thị Hoàn  x 04/8/1989 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Tân Thành 

47.  Lăng Thị Hồng Thắm  x 06/10/1988 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Vân Nham 

48.  Trương Minh Yến  x 06/8/1990 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Thiện Tân 

49.  Luận Văn Phong x  13/4/1989 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Yên Bình 

50.  Phùng Diệu Thùy  x 19/9/1994 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Hữu Liên 

51.  Đào Thu Thủy  x 03/01/1982 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Cai Kinh 



STT Họ và tên 
Giới tính Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức danh Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

52.  Nguyễn Thị Ân Tình  x 04/10/1976 Chuyên viên phòng văn hóa - Xã hội UBND xã Chi Lăng 

53.  Bùi Mạnh Hùng x  30/7/1977 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Quan Sơm 

54.  Lương Phương Chi  x 2/7/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Chiến Thắng 

55.  Kiềng Văn Thụy x  10/10/1988 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Nhân Lý 

56.  Đỗ Thị Lộc  x 25/5/1990 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Bằng Mạc 

57.  Hoàng Trọng Điệp x  13/5/1992 Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Vạn Linh 

58.  Nguyễn Văn Khôi x  16/4/1979 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Đồng Đăng 

59.  Hoàng Văn Chài x  15/9/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Cao Lộc 

60.  Hoàng Thị Thu Trang  x 18/11/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Công Sơn 

61.  Hoàng Văn Hỷ x  14/12/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Ba Sơn 

62.  Triệu Văn Dương x  11/8/1993 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Tam Thanh 

63.  Ngọ Thị Bạch  x 02/10/1980 Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND  UBND phường Tam Thanh 

64.  Nông Thị Ngoan  x 10/7/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND phường Lương Văn 

Tri 

65.  Vũ Tuyết Lộc  x 13/9/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Kỳ Lừa 

66.  Hoàng Thị Trang  x 20/11/1993 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Đông Kinh 

 

                       Danh sách ấn định 66 người./. 
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